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Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang





I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Pháp luật Việt Nam quy định trẻ em là người bao nhiêu tuổi?
a. Là người dưới 18 tuổi
b. Là người dưới 17 tuổi
c. Là người dưới 16 tuổi 
d. Là người dưới 15 tuổi
Câu 2: Hành vi nào sau đây được coi là xâm hại trẻ em?
a. Hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác 
b. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý
c. Là hành vi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán
d. Là các hành vi gây thương tổn
Câu 3: Luật Trẻ em quy định, hành vi nào dưới đây bị coi là “bóc lột trẻ em” và bị cấm theo Luật Trẻ em?
a. Hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động;
b. Trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; 
c. Cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.
d. Cả 03 đáp án trên 
Câu 4: Hành vi Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh sẽ bị xử phạt như thế nào?
a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
c. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
d. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Câu 5: Hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia phục vụ đánh bạc dưới mọi hình thức bị xử phạt như thế nào?
a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
d. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Câu 6: Theo Công ước của Liên hợp Quốc về Quyền trẻ em quy định trẻ em là người bao nhiêu tuổi?
a. Là người dưới 18 tuổi 
b. Là người dưới 17 tuổi
c. Là người dưới 16 tuổi 
d. Là người dưới 15 tuổi
Câu 7: Tổ chức nào đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em?
a. Bộ Giáo dục và Đào tạo
b. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
c. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
d. Bộ Công an
Câu 8: Theo quy định của Luật trẻ em, ai có thẩm quyền quyết định chăm sóc thay thế?
a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
b. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
c. Tòa án nhân dân cấp huyện
d. Tùy từng trường hợp cụ thể và tùy vào cấp quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc chăm sóc thay thế.
Câu 9: Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, là nội dung?
a. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
[bookmark: dieu_45]b. Bảo đảm Điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em
c. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em
d. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em 
Câu 10: Hãy cho biết phát triển toàn diện của trẻ em được hiểu như thế nào ?
a. Sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần
b. Sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em 
c. Sự phát triển đồng thời cả về thể chất, đạo đức và mối quan hệ xã hội
d. Sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức và mối quan hệ xã hội
II. CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Thoa (14 tuổi) muốn xin làm ở 01 công ty đánh bóng gỗ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Lương khởi điểm cũng rất cao, đến 4 triệu đồng/tháng. Thoa đã nói với mẹ ý định của mình. Mẹ Thoa đồng ý nhưng bà lại băn khoăn và sợ việc Thoa bị chủ bắt làm quá sức, làm quá giờ. Do đó, mẹ Thoa muốn biết quyền được bảo vệ của trẻ em để không bị bóc lột sức lao động được quy định như thế nào? Và việc mẹ Thoa đồng ý cho con mình xin làm ở công ty đánh bóng gỗ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình là có vi phạm pháp luật hay không?
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III. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Theo bạn hiện tại các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em như vậy có đầy đủ chưa và nêu ra đề xuất thực hiện trong thời gian tới? (Viết không quá 02 trang giấy A4).
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